
DANH SÁCH VÀ ĐỊA CHỈ ĐIỂM CẦU TẬP HUẤN 

	TT
	Điểm cầu
	Địa chỉ
	Người liên hệ
	Điện thoại

	1
	AN GIANG
	22/23 Hà Hoàng Hổ- Mỹ xuyên- Long xuyên - An giang
	Hoàng Thanh Tú
	0984147595

	2
	BÌNH DƯƠNG
	Bộ chỉ huy QS - Phường Phú Lợi, TX Thủ dầu 1 - Bình Dương
	Nguyễn Văn Nhương
	0988000179

	3
	BÌNH ĐỊNH
	Số 502 Trần Hưng Đạo -  Quy Nhơn - BĐ
	Ngô Thanh Vũ
	0985000058

	4
	BẮC GIANG
	Số 20 Đường Xương Giang P. Trần phú TP Bắc Giang
	Phạm Đăng Rinh
	0983317466

	5
	BẮC KẠN
	Tổ 8 P. Nguyễn Thị Minh Khai - TX Bắc Kạn- T.P Bắc Kạn
	Nguyễn Tất Quang
	0983316605

	6
	BẠC LIÊU
	52/3 Trần Phú P.7- TX. Bạc  Liêu 
	Trần Trung Hiếu
	0988084606

	7
	BẮC NINH
	298 Trần Hưmg Đạo – P.Đại Phúc – TP. Bắc Ninh
	Lê Minh Dược
	0983183666

	8
	BÌNH PHƯỚC
	973 Đường Phú Riềng đỏ P.Tân Bình –T.X Đồng xoài Bình Phước
	Lê Huy Huân
	0982666366

	9
	BẾN TRE
	67C Đại lộ Đồng khởi - P. Phú Khương TX Bến tre
	Nguyễn Huy Tân
	0983443979

	10
	BÌNH THUẬN
	186B Đưòng Thủ Khoa Hưng Phường Phú Thuỷ TP Phan Thiết  Bình Thuận
	Phạm Trí Dũng
	0989507088

	11
	CAO BẰNG
	Số 07 - Đường Sai Khắt Nà Ngần - P. Sông Hiến  - TX Cao Bằng
	Trương Minh Đức
	0983869869

	12
	CÀ MAU
	43 E Trần Hưng Đạo -  P.5 TP Cà mau
	Phạm văn Phúc
	0989000023

	13
	CẦN THƠ
	1/3 F – 30/4 P.Xuân Khánh Q. Ninh Kiều TP Cần Thơ
	Trương thiên Chương
	0989011755

	14
	ĐIỆN BIÊN
	Số 761 Đường 5/7 Phường Tân Thanh -TP Điện Biên Phủ
	Trần Văn Hậu
	0988100566

	15
	ĐẮC NÔNG
	Tổ 3 đường D4-P.Nghĩa Trung TX Gia Nghĩa Đắc Nông
	Dương Thanh Bình
	0982178178

	16
	ĐẮC LẮC
	143 Ngô Quyền P Tân Lập TP. Buôn ma Thuột
	Nguyễn Đức Tâm
	0986632009

	17
	ĐÀ NẴNG
	Cục Thi  hành án dân sự TP Đà Nẵng - số 674 Đường Núi Thành, TP. Đà Nẵng
	Lâm Hồng Anh 

(Cục Thi hành án DS ĐN)
	05113621464

0905170877

	18
	ĐỒNG NAI
	Số 18/19/20 Đường Đồng khởi -P.Tân hiệp- TP Biên Hoà- ĐN
	Phạm Văn Nghị
	0989000026

	19
	ĐỒNG THÁP
	82- 84 Nguyễn Huệ TP. Cao Lãnh
	Trần Phước Ninh
	0989000045

	20
	GIA LAI
	46 Nguyễn Thiện Thuật -  TP Plâycu
	Đào Hải Hà
	0989978789

	21
	HOÀ BÌNH
	Tổ 13 P. Đồng Tiến  - TX Hoà Bình
	Lê Anh sơn
	0982491289

	22
	HỒ CHÍ MINH
	Tầng Trệt nhà N 158/2A Hoàng Hoa Thám P.12 Q.Tân Bình 
	Nguyễn Huy Chương
	0988202505

	23
	HẢI DƯƠNG
	Số 5 đường Hồng Quang - TP Hải Dương
	Cao Vũ Tuấn
	0983000389

	24
	HÀ GIANG
	Tổ 16 P. Minh Khai  - TX. Hà Giang
	Nguyễn Văn Tuấn
	0983590655

	25
	HÀ NAM
	20 Đường Lê Hoàng Tp Phủ lý Hà nam
	Nguyễn Việt Phương
	0988688688

	26
	HẢI PHÒNG
	Tòa nhà 7 tầng Cổng chính sân bay Cat bi đuờng Lê Hồng Phong Phường Thành Tô Quận Hải An TP Hải Phòng
	Lê Đức Tuấn
	0984278278



	27
	HÀ TĨNH
	Số 187 Trần Phú - Hà Tĩnh
	Lê Văn Mạnh
	0979161999

	28
	TT- HUẾ
	Số 45 Nguyễn Huệ  - P. Vĩnh Ninh  - Tp Huế
	Trần Dình Quang 
	0985000089

	29
	HẬU GIANG
	78-80 Trưng Trắc P.1 TX Vị Thanh
	Đào Đức Dũng
	01687112222

	30
	HƯNG YÊN
	523 Nguyễn Văn Linh P. Hiến Nam - TX Hưng Yên
	Nguyễn Hữu Toản
	0983000388

	31
	KIÊN GIANG
	Số 4 Đường Trần Phú - P.Vĩnh Thanh TP Rạch Giá
	Hoàng Văn Khiêm
	0982895656

	32
	KHÁNH HOÀ
	185 Đường 2/4- P.Vạn Thắng TP Nha Trang
	Trần Minh Tiến
	0986888866

	33
	KON TUM
	193 lê Hồng Phong TP Kon Tum
	Đoàn Văn Việt
	0985020977

	34
	LONG AN
	107 Hùng Vương P2 TX Tây An
	Nguyễn Quốc Bằng
	0982299489

	35
	LÀO CAI
	Số 99 đường Hoàng Liên - P. Cốc liễu  - TP Lào Cai
	Trần Lê Phong
	01682301111

	36
	LAI CHÂU
	Số 360 Đường Trần Hưng Đạo -  P. Đoàn kết – TX. Lai Châu
	Trương Công Lịch
	0988120820

	37
	LÂM ĐỒNG
	Số 1 Nguyễn Đình Chiểu -  P.9  - TP Đà Lạt
	Phạm Quảng Đà
	0986677799

	38
	LẠNG SƠN
	Số 25 đường Lê lợi P.Vĩnh Trại-Tp Lạng Sơn
	Lê Văn Tuấn
	0986869666

	39
	NGHỆ AN
	91 Đường Nguyễn Thị Minh Khai
	Nguyễn Văn Luân
	01683831111

0982888678

	40
	NINH BÌNH
	18 Trần Hưng Đạo - P. Tân Thành

TP. Ninh Bình
	Hồ Việt Hưng
	0983838989



	41
	NAM ĐỊNH
	Số 97 Nguyễn Du  - TP. Nam Định
	Nguyễn Quốc Tuân
	0989855878



	42
	NINH THUẬN
	24 Trần Phú – TP. Phan Rang – Tháp Chàm - Ninh Thuận
	Bùi văn Liêm
	0982204668

	43
	PHÚ THỌ
	2669 Đại lộ Hùng Vương - TP Việt Trì
	Đỗ Đức Thắng
	0985381999

	44
	PHÚ YÊN
	194-196 Hùng vương - P.7 TP Tuy Hoà Phú Yên
	Nguyễn Quang Thắng
	0985000778

	45
	QUẢNG BÌNH
	77 Lý Thường Kiệt- Đồng Hới- Quảng Bình
	Phan Xuân Hồng
	0983100611

	46
	QUẢNG NINH
	Tổ 11 khu 6 đường Hạ Long P. Bái Cháy - TP Hạ Long
	Nguyễn Chí Dũng
	01686699999

	47
	QUẢNG NGÃI
	141 A Đường Nguyễn Nghiêm - TP Quảng Ngãi 
	Hoàng Xuân Thủy
	0985000565

	48
	QUẢNG NAM
	Lô A39 40 Phan Bội Châu Tam Kỳ - Quảng Nam
	Nguyễn Thế Phương
	0989022177

	49
	QUẢNG TRỊ
	66 Nguyễn Trãi – TX. Đông Hà - Quảng Trị
	Lê Thanh Phong
	0979869986

	50
	SƠN LA
	Số 101 Đương Trường Chinh TP Sơn La
	Chu Xuân Tùng
	0989669415

	51
	SÓC TRĂNG
	163 QL 1 – P.7 TP Sóc Trăng
	Nguyễn Công Hân
	0983544789

	52
	THÁI BÌNH
	Lô 26/5 đường Trần Thái Tông – Tp Thái Bình
	Nguyễn Công Binh
	0983032342

	53
	TIỀN GIANG
	Số 2c Thủ khoa Huân -  P.1 TP Mỹ Tho
	Tống Minh Tuấn
	0988000998

	54
	THANH HOÁ
	Toà nhà Viettel nam đại lộ Lê Lợi xã Đông Hương TP Thanh Hoá
	Phan Quốc Sơn
	0983646099

	55
	TÂY NINH
	A7 khu phố Thương mại đường 30/4 P.3 TX Tây Ninh 
	Cao Mạnh Nam
	0988200288

	56
	THÁI NGUYÊN
	Số 122 Đường Lương Ngọc Quyến-TP Thái Nguyên
	Vũ Thanh Hải
	01682271111

	57
	TUYÊN QUANG
	Số 56 tổ 29 P.Tân Quang TX Tuyên Quang
	Nguyễn Hùng Sơn
	0975252666

	58
	TRÀ VINH
	Số 403 đường Nguyễn Đáng Khóm 10-P.9 -TX Trà Vinh
	Hoàng Văn Văn Hùng
	0987099899

	59
	VĨNH LONG
	Số 71 Phạm thái Bường TP Vĩnh Long
	Vũ Hoàng Việt
	0986426699

	60
	VĨNH PHÚC
	Khu S1 Khu đô thị Hà Tiên Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
	Nguyễn Đức Châu
	0983600688

	61
	VŨNG TÀU
	30K2 Trương Văn Bang P10 TP Vũng Tàu
	Nguyễn Hữu Tuấn
	0989018440

	62
	YÊN BÁI
	Số 12 Tô 10 PNguyễn Thái Học TP Yên Bái
	Mai Công Luân
	0989193389

	63
	HÀ NỘI
	Phòng họp A – Bộ Tư pháp - 60 Trần Phú - Ba Đình – Hà Nội
	Phạm Đức Dụ
	0988367802



